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127. VIOLIN (Pháp: Violon, Ý: Violino; Việt: Viôlông), nhạc cụ giọng cao (the treble instrument) trong “gia đình” nhà Violin (theo giọng từ cao xuống thấp gồm violin, viola, cello và string bass), loại nhạc cụ 4 dây, dùng cung vĩ kéo, lên dây quãng năm, cùng có đặc điểm tạo hình, mặt đàn có 2 khe thoát âm hình chữ f bố trí đối xứng hai bên; giữa mặt đàn với lưng đàn tạo khoảng trống hộp cộng hưởng; hai cạnh bên thân đàn hơi thắt lại ở giữa, vừa tạo dáng vừa giúp cho vĩ kéo thoải mái hoạt động với dây thứ nhất và dây thứ tư (hai dây ngoài cùng cạnh cần đàn) không bị vướng. V có mấu mắc dây đàn để chính giữa và mảnh gỗ nhỏ để tỳ cằm đặt hơi lệch trái cạnh cuối mặt đàn, trên thân đàn. Cần đàn là thanh gỗ liền khối dài khoảng 2/3 tổng thể chiều dài của đàn, gắn với hộp cộng hưởng, điểm cuối cần đàn dừng ở khoảng giữa mặt trên thân đàn, đầu trên cùng cần đàn tạo hình xoắn ốc, với hộp để 4 khóa chốt lên dây, bố trí đối xứng, so le ở hai bên thành hộp. 

Gia đình V đều phát âm bằng cung vĩ kéo (tiếng Anh: “archet”, tiếng Việt gọi là “vĩ”), là một thanh gỗ tròn nhỏ, dài, thẳng, đầu hơi cong ngược với hướng dây cung, tạo hình giống một thanh gươm (“lưỡi gươm” là dây cung). Dây cung làm bằng lông đuôi ngựa (hoặc một số chất liệu khác), người chơi miết dây vĩ lên dây đàn tạo âm. Vĩ đàn thường được xoa nhựa thông để tăng độ tiếp xúc, tạo âm thanh trọn vẹn hơn.
Nguồn gốc V có thể từ trước thế kỷ X, từ loại nhạc cụ 6 dây, cần đàn có phím, mắc theo quãng 4, được các nghệ sĩ lang thang ưa dùng, gọi là Viôn. Sang thế kỷ XIV, Viôn được đưa vào nhà thờ để đệm hoặc thay thế cho giọng hát trong hợp xướng, vì thế nó được làm theo nhiều kích cỡ khác nhau, phù hợp với các giọng trong dàn hợp xướng. Các loại giọng trong dàn hợp xướng nhà thờ thời đó gồm: giọng cao (Dixcan), trung cao (Anto) và trung trầm (Teno); sang thế kỷ XVI có thêm giọng trầm (Bass) và cực trầm (Double Bass). Loại Viôn cỡ bé có thể đặt trên đùi hoặc kẹp dưới cằm để diễn tấu gọi là Viôn tay (tiếng Ý: viole da bracio); loại Viôn cỡ to phải đặt (chống) xuống mặt đất hoặc kẹp giữa hai đùi khi diễn tấu, gọi là Viôn chân (viole da gamba).

Trên bức bích họa vẽ trên tường tòa tháp nhà thờ nữ thánh Xô Phi ở Kiep vào thế kỷ XI có hình nhạc cụ được nhìn tương tự V, người chơi áp đàn trên vai và với chiếc vĩ thẳng như thanh gươm. Thời đó, người ta chơi đàn dây kéo với tư thế ngồi, đặt đàn đứng trên đùi, còn vĩ kéo thì cong kiểu cánh cung. Hình thù chiếc vĩ trên bức bích họa này rất lạ lẫm với người đương thời bởi nó hơi cong ngược so với vĩ kéo của các nhạc cụ dây kéo khác đã có từ lâu đời như đàn nhị/hồ Trung Quốc, đàn rơbap của người Ả Rập. Hình cong ngược (như thanh gươm) của cung vĩ kéo thực sự là một phát minh, giúp các sợi dây vĩ luôn đảm bảo độ căng, bởi nếu chẳng may cung gỗ bị cong do dãn nở thì dây chỉ có căng thêm chữ không bị trùng đi.

Sang thế kỷ XVII, sự phát triển âm nhạc đã thúc đẩy việc cải tiến Viôn cho phù hợp với lối hát bóng bẩy và sự phong phú đa dạng của giai điệu âm nhạc. Số lượng dây giảm còn 4 dây, mắc theo quãng 5 để thuận tiện cho việc sử dụng riêng từng dây và mở rộng tầm âm, thuận tiện diễn tấu các nét nhạc tốc độ cao; các phím trên cần đàn được loại bỏ để thuận tiện cho thể hiện các âm vuốt, lướt và rung. Viôn cỡ nhỏ nhất, Viôn Dixcan, cải tiến thành V có hình dáng như ngày nay. Xuất hiện trường phái sáng tác và biểu diễn V đầu tiên ở Vơni (Ý), nổi bật với các nhạc sĩ Marini (1597-1660), Legrexi (1626-1690). 

Việc hoàn thiện những chiếc đàn trong họ nhà V gắn liền với tên tuổi những người thợ thủ công chế tác nhạc cụ tài nghệ ở thành phố nhỏ Cremon phía bắc nước Ý thế kỷ XVII - XVIII như: Amati (1596-1684), Antôniô Xtơrađivơri (1644-1737), Gvaneri (1698-1744). Những cây đàn họ V được họ chế tác tạt tới đỉnh cao của sự hoàn thiện, tới mức lý tưởng, đến nỗi, từ thế kỷ XVIII đến nay người ta không thể thay đổi được dù một chi tiết nhỏ. Những cây đàn V do Xtơrađivơri chế tác, nếu còn được lưu giữ tới ngày nay đều là những báu vật vô giá, (thường được bảo quản trong viện bảo tàng), chỉ hiếm hoi những nhạc sĩ biểu diễn V nổi tiếng thế giới mới được sử dụng khi có sự kiện âm nhạc quan trọng; dùng xong lại phải trả về nơi cất giữ.

V mắc 4 bốn dây cách nhau quãng 5: G, D, A, E, có phạm vi khoảng âm từ G ở quãng 8 nhỏ đến C quãng tám thứ tư, rộng trên 3 quãng 8 (chép dòng nhạc minh họa, sử dụng khóa son):
[image: image1.png]



V duyên dáng giản dị nhưng để chơi được không hề đơn giản. Một người chơi thành thạo, có thể làm chủ cây đàn V cần ít nhất hàng chục năm tập luyện và thường phải bắt đầu tập khi còn nhỏ tuổi. Người chơi đặt một phần đường cong cuối thân đàn lên chỗ hõm vai trái, tỳ nhẹ cằm trái giữ đàn, ngón cái và khe giữa ngón cái với bàn tay trái để dưới cần đàn, bốn ngón còn lại khum tròn sao cho đầu ngón tay bấm vào các dây trên cần đàn tạo cao độ một cách thoải mái; tay phải dùng vĩ kéo và đẩy miết trên dây. Kỹ thuật tay phải sử dụng vĩ có ý nghĩa quan trọng, được coi như linh hồn của tiếng đàn, quyết định mọi sắc thái và khả năng diễn cảm của V. 

V là nhạc cụ có ưu thế về khả năng biểu hiện mọi sắc thái tình cảm, với kỹ thuật đa dạng, linh hoạt, giọng cao, phù hợp với diễn tấu giai điệu. Bởi vậy, V đóng vai trò quan trọng trong dàn nhạc giao hưởng, đồng thời có thể biểu diễn độc lập hoặc đóng vai “nhân vật chính” cho dàn nhạc giao hưởng phụ họa theo.

V theo người Pháp du nhập vào Việt Nam từ khoảng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, từng được sử dụng trong dàn nhạc cải lương hoặc trong các phòng trà, tiệm nhảy ở các đô thị Nam Bộ. Từ nửa sau thế kỷ XX đến nay, âm nhạc cổ điển hình thành và phát triển ở Việt Nam, đặc biệt, từ sau khi Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) được thành lập, V là nhạc cụ không thể thiếu trong hệ thống đào tạo của các trường âm nhạc và ngày nay V đã trở nên gần gũi, thân quen với người Việt Nam.
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